
CLASS: IELTS 2 4/4/2016

STATUS

Midterm
(20%)

Final
(40%)

Participati
on (10%)

Classwor
k (30%) Total

Absent Late NOTE

1 1558002 NGUYỄN UYÊN CHI 80 85 85 71.8 80.0 5 0 PASS

2 1559031 VŨ QUANG MINH 80 - - GOT IELTS

3 1558009 TRƯƠNG LÊ THẾ HÒA 90 95 95 85.7 91.2 2 1 PASS

4 1559033 HỒ MINH NHẬT   85.0 85 80   67.5 79.3 8 2 PASS

5 1558036 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THY GOT IELTS

6 1558044 NGUYỄN NHƯ Ý 80 85 85   72.9 80.4 3 0 PASS

7 1558031 NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH THƯ 80 90 95   73.8 83.6 2 0 PASS

8 1559009 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG GOT IELTS

9 1458023 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH 60 70 75   73.5 69.6 3 2 PASS

10 1458035 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QUỲNH 60 80 75   79.7 75.4 4 0 PASS

11 1458030 NGÔ GIA NHỰT 65 80 75   76.1 75.3 4 0 PASS
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